
Thôn Xã, thị trấn

1 Trần Thị Minh Thâm 1956 Công Chánh Thương binh 22% Già yếu

2 Nguyễn Thị Tám 1951 Trung Tín 1 CĐHH <81% Khó khăn.

3 Hoàng Tấn Phước 1939 Trung Tin 1 TNCY Liệt sĩ Già yếu, khó khăn

4 Nguyễn Văn Lư 1949 Trung Tín 2 DD-TNCYLS Già yếu, khó khăn

5 Nguyễn Thị Nhện 1945 Thanh Huy 2 TB dưới 81% Đau bệnh

6 Nguyễn Thị Đào 1935 An Sơn 2 Thân nhân liệt sĩ Già yếu, bệnh tật

7 Lê Kim Hùng 1960 An Hòa 1 Thờ cúng liệt sĩ Thờ cúng 3 liệt sĩ

8 Nguyễn Văn Minh 1951 Vân Hội 1 Thương binh già, đau bệnh

9 Lê Kim Dũng 1963 Diêu Trì Thương binh già, đau bệnh

10 Phan Thị Tuyết Trinh 1942 Luật Lễ Tù đày già, đau bệnh

11 Nguyễn Hồng Phước 1938 Tân Giản TB21% Già yếu

12 Châu Văn Cần 1955 Tùng Giản TB 41% Bệnh tai biến

13 Lê Văn May 1940 Tân Mỹ BB 61% Bệnh tai biến

14 Nguyễn Chuyên 1930 Kim Tây Tù đày Già yếu

15 Đặng Thị Hương 1935 Tuân Lễ Mẹ Liệt sĩ Già yếu, đau bệnh

16 Hà Tài 1947  Luật Chánh TB 81 % Đau bệnh

17 Nguyễn Thị Thu 1945  Giang Nam BB 61% Đau bệnh

18 Trần Thị Tuyết 1940 Vinh Quang 1 Vợ Liệt sĩ Già yếu, thường xuyên đau bệnh

19 Phan Văn Hoà 1941 Kỳ Sơn Thương binh 31% Thường xuyên đau bệnh

20 Nguyễn Thị Thanh Hương 1933 Dương Thiện Thương binh 31% Già yếu, thường xuyên đau bệnh

21 Đỗ Thị Bốn 1942 Mỹ Trung Vợ Liệt sĩ Thxuyên đau bệnh, hoàn cảnh khó khăn
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22 Hồ Văn Sang 1954 Phong Tấn TB 41% Già yếu

23 Nguyễn Văn Dũng 1956 Phú Mỹ 1 TB 21% Già yếu

24 Nguyễn Văn Mẫn 1953 Quảng Nghiệp Bệnh binh 61% Khó khăn

25 Phan Thị Sen 1950 An Cửu Tù đày đau bệnh, khó khăn

26 Nguyễn Thị Nhung 1943 Nho Lâm Vợ liệt sĩ Già, đau bệnh,  khó khăn

27 Lê Thị Lan 1922 Văn Quang Mẹ VNAH già, đau bệnh

28 Man Thị Mười 1926 Định Thiện Đông Vợ liệt sỹ già, đau bệnh

29 Đặng Thị Thơi 1926 An Hòa Vợ Liệt sĩ già, đau bệnh

30 Trần Thị Liên 1925 Tư Cung TNLS Nằm một chỗ

31 Phạm Thanh Nhân 1934 Đông Điền Thương binh Già yếu

32 Nguyễn Thị Kiếm 1922 Lương Bình Thương binh Già yếu

33 Nguyễn Thị Lâm 1929 Hưng Nghĩa ĐD-TNCYLS Đau yếu

34 Trương Thị Tâm 1943 Hưng Nghĩa T.Binh Đau yếu

35 Trần Xuân Ỷ 1952 Lộc Hạ Thương binh già, đau bệnh

36 Nguyễn Thị Nga 1941 Lộc Hạ TB, Tù đày già, đau bệnh

37 Nguyễn Thị Dìa 1931 Nhân Ân Mẹ LS già, đau bệnh

38 Phạm Thị Bảy 1935 Bình An 1 ĐD-TNCYLS già, đau bệnh

39 Hồ Xuân Luận 1962 Cảnh An 1 Thương binh 21% già, đau bệnh

40 Trần Thị Hoa 1950 Bình An 1 NHĐKC bị NCĐHH già, đau bệnh

         Tổng cộng:   40 người
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